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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kỳ 2 đến hết tuần 24 theo 
các chương:
*Phần Địa lý:
CHƯƠNG 3: Cấu tạo của Trái Đất, vỏ Trái Đất.
CHƯƠNG 4: Khí hậu và biển đổi khí hậu: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.
*Phần Lịch sử:
CHƯƠNG 3: Các quốc gia cổ đại (Trung Quốc, Hi Lạp và La Mã cổ đại).
CHƯƠNG 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: 
Câu 1. Cấu tạo Trái Đất từ ngoài vào trong được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?
A. Man-ti, vỏ Trái Đất và nhân trong.
B. Nhân (lõi), nhân ngoài, vỏ Trái Đất.
C. Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (lõi).
D. Vỏ lục địa, nhân (lõi) và man-ti.
Câu 2. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất có đặc điểm nào?
A. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở nửa cầu Nam.
B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc tách xa nhau.
C. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và hai vùng cực.
D. Mảng lục địa di chuyển, còn mảng đại dương cố định.
Câu 3. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Ôn đới.              B. Nhiệt đới.               C. Cận nhiệt.              D. Hàn đới.
Câu 4. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là
A. sinh vật.             B. biển và đại dương.           C. sông ngòi.          D. ao, hồ.
Câu 5. Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… là từ
A. hơi nước.             B. khí metan.              C. khí ôxi.              D. khí nitơ.
Câu 6. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.                     B. Khối khí nóng.    
C. Khối khí đại dương.                D. Khối khí lạnh.
Câu 7. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất chủ yếu từ
A. ánh sáng từ Mặt Trời.              B. các hoạt động công nghiệp.
C. con người đốt nóng.                 D. sự đốt nóng của Sao Hỏa.
Câu 8. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là
A. tiết kiệm điện, nước.                B. trồng nhiều cây xanh.
C. sử dụng nhiều điện.                  D. giảm thiểu chất thải.
Câu 9. Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của loại gió nào dưới đây?
A. Gió Mậu dịch.           B. Gió Tín phong.            C. Gió mùa.           D. Gió địa phương.
Câu 10. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
A. 5.                              B. 6.                                     C. 7.                      D. 8.
Câu 11. Ở nước ta, vùng nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.                 B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                   D. Bắc Trung Bộ.
Câu 12. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
A. quy mô kinh tế thế giới tăng.               B. dân số thế giới tăng nhanh.
C. thiên tai bất thường, đột ngột.              D. thực vật đột biến gen tăng.
Câu 13. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
A. Tầng bình lưu.                                     B. Trên tầng bình lưu.
C. Tầng đối lưu.                                       D. Tầng ion nhiệt.
Câu 14. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là
A. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
B. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
C. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
D. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
Câu 15. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?
A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.
B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau. 
C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.
D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 16. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở:
A. đồng bằng Hoa Bắc.                                           B. đồng bằng Hoa Nam.
C. lưu vực Trường Giang.                                       D. lưu vực Hoàng Hà.
Câu 17. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
A. Nhà Thương.	B. Nhà Chu.		C. Nhà Tần.		 D. Nhà Hán.
Câu 18. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, được gọi là:
A. nông dân tự canh.                                                B. nông dân lĩnh canh.
C. nông dân làm thuê.                                              D. nông nô.
Câu 19. Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là:
A. thuế.                                                                      B. cống phẩm.
C. tô lao dịch.                                                            D. địa tô.
Câu 20. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
A. Vạn Lý Trường Thành.                                      B. Ngọ Môn.
C. Tử Cấm Thành.                                                  D. Luỹ Trường Dục.
Câu 21. Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?
A. Trên lưu vực các dòng sông lớn.                        B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.
C. Trên các đồng bằng.                                           D. Trên các cao nguyên.
Câu 22. Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.                                                                B. Thủ công nghiệp.
C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.                             D. Chăn nuôi gia súc.
Câu 23. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ.                                                        B. Nông dân tự canh.
C. Nông dân lĩnh canh.                                     D. Lãnh chúa.
Câu 24.  Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
A. Nông nghiệp trồng lúa.                                                 B. Thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.                                   D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 25. Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp cổ đại là gì?
A. Có nhiều vũng, vịnh kín gió.                              B. Có nguồn khoáng sản phong phú.
C. Lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục.                  D. Nền kinh tế đại điền trang phát triển.
Câu 26. Phần quan trọng nhất của mỗi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là
A. vùng đất trồng trọt.              B. nhà thờ.        C. phố xá.           D. bến cảng.
Câu 27. Khu vực Đông Nam Á được coi là
A. cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ.                  B. “ngã tư đường” của thế giới.
C. “cái nôi” của thế giới.                                         D. trung tâm của thể giới.
Câu 28. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
A. Cây lúa.                                                               B. Cây lúa nước.
C. Cây gia vị.                                                           D. Các cây lương thực và gia vị.
Câu 29. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
C. Thương mại đường biển rất phát triển.
D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
Câu 30. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là......
A. vị trí địa lí thuận lợi.
B. điều kiện tự nhiên thuận lợi.
C. khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây trồng lâu năm phát triển.
D. điểm đến hấp dẫn của thương nhân các nước Ả Rập, Hy Lạp, La Mã.
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về khí áp?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất. 
	
	

	b) Điện gió là một dạng năng lượng tái tạo, sử dụng sức gió để tạo ra điện năng. 
	
	

	c) Các đai khí áp phân bố liên tục, không bị chia cắt ra thành từng khu khí áp riêng biệt. 
	
	

	d) Gió Tín phong thổi từ áp cao cận chí tuyến vế áp thấp xích đạo. 
	
	


Câu 2. Những vai trò tích cực của mưa đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống:
a) Mưa là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các sông, hồ ở vùng hàn đới, mang đến nguồn sống cho đa số các sinh vật trên Trái Đất. 
b) Mưa cung cấp độ ẩm cho không khí, khiến cho thời tiết dịu hơn, bớt khô lạnh vào mùa đông và bớt nóng bức vào mùa hè. 
c) Mưa là nguồn cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi, giúp cây cối xanh tốt, là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 
d) Con người chỉ sử dụng nước mưa làm nước uống, nước sinh hoạt ở các vùng có ít nước ngầm hoặc ít sông hồ. 
Câu 3. Trong các đặc điểm sau, nội dung nào phản ánh đúng, nội dung nào phản ánh sai về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại?
a) Đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai khô cằn.          b) Trong lòng đất có nhiều khoáng sản.
c) Có nhiều sông lớn, đất đai màu mỡ.            d) Đường bờ biển dài, thẳng, nhiều vũng, vịnh.
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        d) Kĩ thuật ướp xác.
DẠNG 3. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. a) Trình bày đặc điểm chính của tầng đối lưu. 
            b) So sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. 
Câu 2. Giả sử có một ngày ở thành phố A, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ là 170C, lúc 7 giờ là 260C, lúc 13 giờ là 370C, và lúc 19 giờ là 320C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? 
Câu 3. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra và các biện pháp phòng tránh.
Câu 4. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 5. Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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